ĐỀ ÔN TẬP NHÔM VÀ HỢP CHẤT NHÔM – ĐỀ 2
Câu 1: Để tách nhanh Al ra khỏi hỗn hợp Mg, Al, Zn có thể dùng hoá chất nào sau đây?


A. H2SO4 loãng.



B. H2SO4 đặc nguội.


C. Dung dịch NaOH, khí CO2.

D. Dung dịch NH3.

Câu 2*: Để khơi mào cho phản ứng giữa Al và Fe2O3 người ta thường dùng hoá chất nào sau đây?


A. dải Mg.

B. Bột.


C. V2O5.

D. H2O.

Câu 3: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với Al (dạng bột)?


A. O2, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.


B. Dung dịch Na2SO4, dung dịch NaOH, Cl2.


C. H2, I2, dung dịch HNO3 đặc, nguội, dung dịch FeCl3.


D. Dung dịch FeCl3, H2SO4 đặc, nguội, dung dịch KOH.

Câu 4: Nhận định nào không đúng về tính chất hoá học của các kim loại Na, Mg, Al? 


A. Na là kim loại có tính khử mạnh hơn Mg và Al. 


B. Na, Mg, Al đều khử dễ dàng ion H+ trong dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng thành H2. 


C. Al tan trong dung dịch NaOH cũng như trong dung dịch HNO3 giải phóng H2.


D. Al có thể khử được nhiều oxit kim loại như: Fe2O3, Cr2O3...... ở nhiệt độ cao thành kim loại tự do. 

Câu 5: Cho phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O 
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 2NaAlO2 + 3H2
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Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa là: 


A. Al. 


B. H2O. 

C. NaOH. 

D. NaAlO2.

Câu 6: Khi cho hỗn hợp a mol K và b mol Al hoà tan trong nước, biết a > 4b. Kết quả là: 


A. K và Al đều tan hết, thu được dung dịch trong suốt. 


B. K và Al đều tan hết, trong bình phản ứng có kết tủa trắng keo. 


C. K tan hết, Al còn dư, dung dịch thu được trong suốt. 


D. K tan hết, Al còn dư, trong bình phản ứng có kết tủa trắng keo. 

Câu 7: Có thể dùng bình bằng Al để chuyên chở các dung dịch nào sau đây? 


A. dd KOH, NaOH. 



B. dd HCl, H2SO4.


C. dd loãng HNO3, H2SO4.


D. dd HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội. 

Câu 8: Cho a gam kim loại Al vào bình chứa axit X. Sau một thời gian cân lại thấy độ tăng khối lượng của bình đúng bằng a gam. Có một số dung dịch X đem đem dùng sau: 


a) HNO3 đặc nóng. 

b) HNO3 rất loãng. 

c) HNO3 đặc nguội.
d) H2SO4 đặc nguội.

e) H2SO4 loãng.

g) HCl loãng.



Số dung dịch X thỏa mãn là:


A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 9: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 


A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. 
B. Al tác dụng với CuO nung nóng. 


C. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng.
D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. 

Câu 10: Cho Al nguyên chất vào dung dịch NaOH thì nhôm bị oxi hoá đến hết. Tìm phát biểu đúng?


A. NaOH là chất khử.



B. H​2O là chất oxi hoá.


C. Al là chất bị khử.



D. H2O là môi trường.

Câu 11: Để thu được kết tủa Al(OH)3 người ta dùng cách nào sau đây?


A. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư.


B. Cho nhanh dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư.


C. Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH dư.


D. Cho nhanh dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH dư.

Câu 12: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch vẩn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl thấy trở nên trong suốt. Dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

A. NaAlO2.

B. Al2(SO4)3.

C. (NH​4)2SO4.

D. Fe2(SO4)3

Câu 13: Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch AlCl3 có dư. Hiện tượng nào sau đây đúng?


A. Có kết tủa trắng bền.






B. Có kết tủa vàng nhạt.


C. Có kết tủa trắng tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến hết.


D. Có kết tủa trắng và có sủi bọt khí.

Câu 14: Khi nhỏ từ từ dd NaOH vào dd Al(NO3)3. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng?


A. Không có hiện tượng gì.


B. Có kết tủa màu trắng keo xuất hiện, không tan trong NaOH dư.


C. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện, tan trong NaOH dư.


D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong NaOH  dư.

Câu 15: Khi nhỏ từ từ tới dư dd NH3 vào dd Al(NO3)3. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng?


A. Không có hiện tượng gì.


B. Có kết tủa màu trắng keo xuất hiện, không tan trong NH3 dư.


C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện, tan trong NH3 dư.


D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong NH3  dư.

Câu 15: Một dung dịch chứa a mol NaOH được trộn với dung dịch chứa  b mol AlCl3. Điều kiện để sau phản ứng có kết tủa là: 


A. a > 4b. 

B. a = 4b. 

C. a = 5b. 

D. a < 4b.  

Câu 16: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH  vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:

A. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.


C. không  có kết tủa, có khí bay lên.

D. chỉ có kết tủa trắng.

Câu 17: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. 


Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ:


A. a : b < 1 : 4.
B. a : b = 1 : 5.

C. a : b = 1 : 4.
D. a : b > 1 : 4

Câu 18: Khi thêm Na​2CO3 vào dung dịch Al2(SO4)3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra? 


A. Nước vẫn trong suốt. 


B. Có kết tủa nhôm cacbonat. 


C. Có kết tủa Al(OH)3.


D. Có kết tủa Al(OH)3 sau đó kết tủa tan trở lại. 

Câu 19: Một dung dịch chứa x mol KAlO2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là:


A. x > y.

B. y > x.

C. x = y.

D. x < 2y.

Câu 20: Trường hợp nào sau đây không có phản ứng xảy ra khi trộn các dung dịch sau với nhau?


A. Ba(HCO3)2 và Ba(HSO4)2.


B. NaAlO2 và NaOH.


C. Na​2CO3 và FeCl3.



D. Na2CO3 và NaHSO4.

Câu 21: Một dung dịch chứa a mol NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) được trộn với dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng có kết tủa là: 


A. a = 0,25b. 

B. b < 4a.  

C. a ( b. 

D. b - a = 1. 

Câu 22: Một dung dịch chứa a mol KAlO2 (hay K[Al(OH)4] cho tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là:


A. a > b. 

B. a < b. 

C. a = b. 

D. a < 2b. 

Câu 23: Để làm kết tủa lại Al(OH)3 từ dung dịch NaAlO2 có thể dùng các chất nào cho dưới đây: CO2, HCl, NaOH, AlCl3, Na2CO3. Hãy chọn trả lời đúng?
A. CO2, HCl. 

                        B. CO2, Na2CO3.

C. CO2, HCl, NaOH. 


D. CO2, HCl, Na2CO3.

Câu 24: Cho m gam X gồm Na và Al vào một lượng nước dư thấy thoát ra V lít khí (đktc). Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí (đktc). 


Thành phần % khối lượng của Na trong X là

A. 39,87%. 

B. 77,31%. 

C. 49,87%. 

D. 29,87%. 

Câu 25: Hoà tan m gam X gồm Ba và Al vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hoà tan m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 13,07. 

B. 21,80. 

C. 58,85. 

D. 57,50. 

Câu 26: Cho hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước có dư đến khi phản ứng ngừng thì thu được 4,48 lít H2 (đktc) và một chất rắn không tan. Cho chất rắn này vào dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng kim loại Na và Al trong hỗn hợp ban đầu là
A. 4,6g và 5,4g.          B. 2,3g và 5,4g.       C. 4,6g và 8,1g.

D. 2,3g và 2,7g.

Câu 27: Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi. 


- Nếu hoà tan hết hỗn hợp bằng H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2. 


- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH 2M thấy thoát ra 6,72 lít H2 và lượng NaOH tối đa cho phản ứng là 200ml, ngoài ra còn một phần chất rắn không tan. Biết các thể tích khí đo ở đktc. Kim loại R và % khối lượng Al2O3 trong hỗn  hợp là: 


A. Be; 20,10%. 
B. Mg; 56,67%. 
C. Mg; 85,55%. 
D. Ni; 56,67%. 

Câu 28: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 1,560.

B. 4,128.

C. 2,568.

D. 5,064.

Câu 29: Cho 0,12 mol Ba kim loại vào dung dịch chứa 0,03 mol Al2(SO4)3 được khí X, dung dịch Y và a gam chất rắn Z. Giá trị của a là

A. 24,09 gam. 

B. 20,97 gam.
 
C. 3,12 gam. 

D. 19,7 gam. 

Câu 30: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là


A. 300. 

B. 75. 


C. 200. 

D. 150.

Câu 31: Cho dung dịch a (mol) chứa NaAlO2 tác dụng với dung dịch b (mol) HCl. Để thu được kết tủa cần thoả mãn điều kiện là


A. a = b. 

B. b < 4a. 

C. b = 0,5a. 

D. b > 4a.

Câu 32: Cho dung dịch chứa 0,5mol NaAlO2 tác dụng với V lít dung dịch HCl 2M (loãng) thì thu được 15,6 (g) kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 0,1 lít. 

B. 0,5 lít. 

C. 0, 7 lít. 

D. 0,6 lít. 

